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Glucosamin sulfat 250
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Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

Glucosamin 196,23 mg
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Thành phần: Mỗi viên nang cứng chứa:
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Glucosamin.............. 196,23 mg
(dưới dạng glucosai id). ~

Glucosamin sulfat 250 tsduocva 2, Nhãn vỉ
eC RATAMALSE Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách

dùng và các thông tin khác: Xin xem trong tờ 2v. 2 Fane 233m 2z

hướng dẫn sử dụng kèm theo Š sẽ= 2 & 4 3 ` về s 5

s““ Ze Š
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, 3 s3 m 35° eo ã

SBK/Reg No. tranhanh sang. % xã oe 5 ga e

Số lô SX/Batch No; Tiêu chuẩn: TCCS 5 s..e® e % 55 3
2 4 9 $£ % 23

NSXIMfg. DEXATAMTAYTREEM so t sàG 323%
HO/Exp. ĐỌC KỸ HƯỚNG DÂN SU DUNG TRƯỚC Ẳ ` 433 s..

KHI DUNG sò @ g 23: 8
S2 3

CÔNGTY CỔ PHAN DƯỢC PHẨMTRƯỜNG THỌ Š Xã $5
Số 93 Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 25 =
ĐT: 04.37666912 * Fax: 04.37666914
Sản xuấttại: Chỉ nhánh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNGTHỌ
Lô M1, đường N3, khu công nghiệp Hòa Xá, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
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Nhãn lọ
MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ
 

 

Thành phần: Mỗi viên nang cứng chứa:
Glucosamiin....................................ecceeeriiiirriirree 196,23 mg
(dưới dạng glucosamine sulfat kali clorid).
Tá dược vd 1 viên
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng

và các thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng

dẫn sử dụng kèm theo 6
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30 C, tránh

ánh sáng.
Tiêu chuẩn: TCCS

_.. ĐỂXA TẦMTAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK/Reg No. :
Số lô SX/Batch No.:
NSX/Mfg. :
HD/Exp.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨMTRƯỜNG THỌ
Số 93 Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.37666912 * Fax: 04.37666914

Sản xuất tại: Chỉ nhánh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨMTRƯỜNG THỌ
Lô M1, đường N3, khu công nghiệp Hòa Xá, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Lọ 100 viên nang cứng

Glucosamin sulfat 250
Glucosamin 196,23 mg

 

Composition: Fach capsule contains:
Glucosamine ................................--...--ccccsseceee 196.23 mg
(As glucosamine sulfate potassium chloride).
Excipients qs for ........ 1 capsule
Indications, cont cations, dosage, usage

and other information:
See the enclosed leaflet.
Storage: Store in a cool and dry place, tempera-

ture below 30°, protected from light.
Specifications: In - house.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY LEAFLET BEFORE USE
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Nhãn lọ MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ
Aint
 

    

Thành phần: Mỗi viên nang cứng chứa:
Glucosamiin................................--------ecccccerrseeeeee 196,23 mg
(dưới dạng glucosamine sulfat kali clorid).
Ta dugc vd. 1 viên 
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng
và các thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng

dẫn sử dụng kèm theo 6
Bao quan: Noi khé mat, nhiét dé dudi 30 C, tranh

anh sang.
Tiêu chuẩn: TCCS

_._ ĐỂXA TẦMTAY TRẺ EM ;
ĐỌC KỸ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK/Reg No. :
Số lô SX/Batch No.:
NSX/Mfg. ;
HD/Exp. :
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ
Số 93 Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

ĐT: 04.37666912 * Fax: 04.37666914
Sản xuất tại: Chỉ nhánh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨMTRƯỜNGTHỌ
LôM1, đường N3, khu công nghiệp Hòa Xá, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

 

Lọ 150 viên nang cứng

Glucosamin sulfat 250
Glucosamin 196,23 mg

 

| " 0 Composition: Fach capsule contains:
GIUCOSAMING .......cssssssssssssssssstsssssescscceeceeceeeeees 196.23 mg
(As glucosamine sulfate potassium chloride).
Excipients qs ÍOrr.............................---..cccccccccrccrvee 1 capsule
Indications, cont s, dosage, usage

and other information:
See the enclosed leaflet.
Storage: Store in a cool and dry place, tempera-

ture below 30°C, protected from light.
Specifications: In - house.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY LEAFLET BEFORE USE

  

 

   

TONG GIAM DOC

DS.Nguyen VinHing
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH

Glucosamin sulfat 250

Dé xa tam tay tré em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thông báo ngay cho

bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặpphải khi sử dụng thuốc.

kíThành phần: Mỗi viên nang cứng Glucosamin sulfat 250 chứa:

Glucosamin sulfat.....................250 mg

(dưới dạng glucosamin sulfat kali clorid

trong đó có 196,23 mg glucosamin)

Tá dược vừa đủ......................... l viên

Tá dược gồm có: Avicel 102, Tỉnh bột sắn, Magnesi stearat, Talc, viên nang cứng số 1 nap

đỏ - thân vàng.

MO TA SAN PHAM: Vién nang cứng thân màu ngà vàng — nắp màu đỏ, bột thuốc

trong nang màu trăng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉ x 10 viên, lọ 100 viên, lọ 150 viên.

THUÓC DÙNG CHO BỆNH GÌ:

Thuốc này được dùng để làm giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

NÊN DÙNG THUÓC NÀY NHƯ THÉ NÀO VÀ LIÈU LƯỢNG:

Thuốc dùng đường uống. Dùng cho người trên 18 tuổi và người già.

- Liều dùng: Người trên 18 tuổi và người già: Uống 2 viên/lần, 3 lần mỗi ngày.

Thời gian dùng thuốc tuỳ theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo

hiệu quả điều trị.

- Cách dùng: Uống cùng với nước, nên uống thuốc trong bữa ăn

KHI NAO KHONG NEN DUNG THUOC NAY:

Bạn không nên dùng thuốc này trong các trường hợp:

e Di tmg véi Glucosamin sulfat kali clorid hoac bat kỳ tá dược nào của thuốc.

e Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bu.

e_ Trẻ em và trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

e_ Người mắc phenylceton niệu.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:

Các tác dụng phụ có thể xảy ra khi điều trị với Glueosamin sulfat 250 thường tạm thời, mức

độ nhẹ và có thê chia nhỏ theo các tân suât gặp như sau:

Tác dụngphụ thường gặp (<1/10 va >1/100 bệnh nhân):
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Rối loạn dạ dày ruột: Đau bụng, buồn nôn, đầy hơi, táo bón, tiêu chảy hoặc khó tiêu.

Rối loạn hệ thần kinh: Đauđầu, ngủ gà, mệt mỏi.

Tac dungphụ í† gặp (<1/100 và > 1/1000 bệnh nhân):

Rối loạn mô da và đưới da: Ban đỏ, mẫn ngứa, ban da. tị

Tác dụngphụ chưa biết tần suất gặp:

Các phản ứng dị ứng, chóng mặt,rối loạn tầm nhìn, rụng tóc.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

NÊN TRÁNH XA NHỮNG THUÓC HOẶC THỰC PHẢM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG
THUOC NAY:

Vé ly thuyét, glucosamin có thể làm giảm tác dụng của insulin hay các thuốc kiểm soát

nồng độ đường trong máu khác.

Dùng chung glucosamin với các thuốc lợi tiểu như furosemid có thể làm tăng tác dụng phụ

của ølucosamin.

Glucosamin có thể làm tăng nguy cơ chảy máu khi sử dụng chung với các thuốc gây tăng

nguy cơ chảy máu như acid acetylsalicylic, thuốc chống đông như warfarin hay heparin,

thuốc chống kết tập tiểu cầu như clopidogrel và các thuốc kháng viêm không steroid như

ibuprofen hay naproxen.

Điều trị glucosamin đường uống có thé lam ting hap thu tetracycline ở dạ dày ruột

CAN LAM Gi KHI MOT LAN QUEN KHONG DUNG THUOC:

Nếu bạn vẫn đang trong thời gian điều trị, bạn nên uống thuốc ngay sau khi nhớ ra.

CAN BAO QUAN THUOC NAY NHU THE NAO:

Bạn nên bảo quản thuốc ở nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C và tránh ánh sáng.

NHUNG DAU HIEU VÀ TRIỆU CHUNG KHI DUNG THUOC QUA LIEU:

- Thông tin về quá liều do uống thuốc còn hạn chế.

CAN PHAI LAM Gi KHI QUA LIEU KHUYEN CAO:

Khi dùng thuốc quá liều phải ngừng uống thuốc ngay.

Bạn nên báo ngay cho bác sỹ và đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị quá liều.

NHUNG DIEU CAN THAN TRONG KHI DUNG THUÓC NÀY:

- Glucosamin không gây rối loạn dạ dày ruột nên có thể điều trị lâu dài. Điều trị nên nhắc lại

6 tháng hoặc ngắn hơn tùy theo tình trạng bệnh.

- Glucosamin là thuốc điều trị nguyên nhân nên tác dụng của thuốc có thé bat dau sau 1

tuần, vì vậy nếu đau nhiều có thể dùng thuôc giảm đau, chông viêm trong những ngày đâu.

2
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- Cần theo dõi đường huyết thường xuyên trên bệnh nhân tiểu đường

- Thuốc có thành phần từ hải sản, người bị dị ứng hải sản nên tham khảo ý kiến thầy thuốc

trước khi dùng thuốc.

- Cần cần trọng khi sử dụng ở bệnh nhân bị suy giảm khả năng dung nạp glucose. Việc kiểm

soát nồng độ đường huyết chặt chẽ hơn có thể rất cần thiết cho các bệnh nhân bị tiểu đường

khi bắt đầu điều trị.

- Glucosamin có thể tăng nguy cơ chảy máu ở một số bệnh nhân. Những bệnh nhân rối loạn

chảy máu, người đang uống thuốc chống đông máu, người đang uống aspirin hàng ngày,

nếu dùng ølucosamin nên kiểm tra thường xuyên thời gian đông máu để kiểm soát tình hình.

- Bệnh nhân hen suyễn nên được dùng cân trọng vì những bệnh nhân này có thể đễ gặp phản

ứng dị ứng với glucosamin hơn, có thể làm tăng nặng các triệu chứng bệnh.

- Không có nghiên cứu nào đặc biệt được tiến hành ở bệnh nhân suy gan hoặc thận. Việc

điều trị cho các bệnh nhân bị suy gan hoặc suy thận nặng nên được kiểm soát chặt chẽ.

KHI NÀO CÀN THAM VÁN BÁC SỸ, DƯỢC SẼ:

Khi gặp những tác dụng không mong muốn xảy ra hoặc nếu cần thêm thông tin gì xin hỏi ý

kiên bác sỹ hoặc dược sỹ.

    

     
   
   

   

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất À

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT: 3

CONG TY CO PHÂN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ §

Tru sé: 93 Linh Lang — Ba Đình ~ Hà Nội ⁄

Điện thoại: 043.7666912 Fax: 043.7666914

Sản xuất tại: Chi nhánh công ty cổ phần được phẩm Trường Thọ

Dia chi: L6 M1 — Đường N3 - Khu Công nghiệp Hòa Xá - Xã Lộc Hòa - Thành phố Nam

Dinh — Tinh Nam Dinh

Dién thoai: 0350.3670733 Fax: 03503.671098 |

NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỎI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤN

THUỐC:

  

 

https://trungtamthuoc.com/



TO HUONG DAN SU DUNG THUOC DANH CHO CAN BO Y TE

Glucosamin sulfat 250

Tên thuốc: Glucosamin sulfat 250 Vị

Thành phần: Mỗi viên nang cứng Glucosamin sulfat 250 chứa: |

Glucosamin sulfat............................250 mg

(dudi dang glucosamin sulfat kali clorid trong

đó có 196,23 mg glucosamin)

Tá dược vừa đủ................................. 1 viên

Tá dược gồm có: Avicel 102, Tinh bột sắn, Magnesi stearat, Talc, viên nang cứng số 1 nap

đỏ - thân vàng.

DANG BAO CHE: Vién nang citng.

DƯỢC LỰC HỌC:

Nhóm dược lý: Thuốc chống viêm và chống thấp khớp, không steroid

Ma ATC: M01AX05

Glucosamin là một aminomonosaccharit được thấy trong tự nhiên, nguyên liệu dé tổng hợp

proteoglycan. Glucosamin kích thích tế bào sụn khớp tăng tổng hợp và trùng hợp nên cấu

trúc proteoglycan bình thường. Kết quả của quá trình trùng hợp là tạo ra mucopolysaccharit,

thành phần cơ bản tạo nên sụn khớp. Bình thường sụn khớp được cấu tạo chủ yếu bởi nước,

collagen và proteoglycan.

Glucosamin đồng thời ức chế các enzym phá huỷ sụn khớp như collagenase,

phospholipase A2 và giảm các gốc tự do superoxid phá huỷ các tế bào sụn. Glucosamin còn

có tác dụng kích thích sinh sản mô liên kết của xương, giảm quá trình mất canxi của xương.

Do Glucosamin làm tăng sản xuất chất nhày dịch khớp nên tăng độ nhớt, khả năng bôi

trơn của dịch khớp, vì thế không những làm giảm triệu chứng của thoái hoá khớp (đau, khó

vận động) mà còn ngăn chặn quá trình thoái hoá khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển.

Từ tuổi 45-50 trở lên, bệnh có chiều hướng tăng (27% ở tuổi 60, 45% ở tuổi 80). Đối

tượng nguy cơ đễ mắc bệnh khớp nhất là người già, người béo phì, người bị chấn thương

khớp, có dị tật bẩm sinh, bệnh về chuyển hoá, di truyền hoặc bị xáo trộn về kích tố.

Thuốc tác động vào cơ chế sinh bệnh của thoái hoá khớp, điều trị các bệnh thoái hoá

xương khớp cả cấp và mãn tính, cải thiện chức năng khớp và ngăn chặn bệnh tiến triển,

phục hồi cấu trúc sụn khớp.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
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Hấp thu: Các nghiên cứu trên người và động vật đã chỉ ra rằng sau khi uống glucosamin

đánh dấu ''C, chất này được hấp thu và phân bố trong cơ thể. Ở người khoảng 90% liều của

chất đánh dấu được hấp thu. Sinh khả dụng tuyệt đối của glucosamin ở chuột sau khi uống

glucosamin sulfat là 26%, do chuyển hóa qua gan lần đầu. Sinh khả dụng tuyệt đối của

người vẫn chưa được biết nhưng những tính toán tương quan gợi ý rằng sinh khả dụng tuyệt

đối của người tương tự như của chuột, nói cách khác là từ 20 đến 30%. Sau khi những người

tình nguyện khỏe mạnh uống glucosamin sulfat với mức liều lặp lại 1500mg mỗi ngày, nồng

độ tối đa trong huyết tương ở trạng thái ổn định (C„„„ ss) là 1602 + 425 ng/ml (8.9uM).

Nong d6 nay dat tới sau 1,5 đến 4 giờ (trung bình: 3 giờ) sau khi ding (tmax). O trang thái ổn

định, AUC của nồng độ thuốc trong huyết tương theo thời gian là 14564+4138 ng.h/mL.

Những thông số này thu được khi dạ dày rỗng và người ta vẫn chưa được biết rằng liệu thức

ăn có làm thay đổi sự hấp thu đáng kể này của thuốc hay không.

Phân bố: Sau khi hấp thu qua đường uống, glucosamin phân bố đáng kể trong cáckhoang

ngoài mạch (bao gồm chất hoạt dịch: Xem dưới đây) với thể tích phân bố biểu kiến lớn gấp

37 lân tổng lượng nước trong cơ thể người. Liên kết protein của glucosamin vẫn chưa rõ.

Chuyển hóa: Đặc tính về chuyên hóa của glucosamin vẫn chưa được nghiên cứu vì thuốc

này là một chất tự nhiên có mặt trong cơ thể người được dùng trong sinh tổng hợp một số

thành phần trong sụn khớp.

Thải trừ: Ở người thời gian bán thải cuối cùng của glucosamin khỏi huyết tương được ước

tính bởi nồng độ glucosamin trong huyết tương, có thể xác định được sau hơn 48 giờ sau khi

uống. Giá trị đo được là khoảng 15 giờ.

Ở người, sau khi uống glucosamin đánh dấu '*C, sự bài tiết qua nước tiểu của chất đánh dấu

phóng xạ này là 10+9% liều điều trị trong khi thải trừ qua phân là 13+0,1%. Sự bài tiết qua

nước tiểu của glucosamin dạng không thay đổi trung bình ở người sau khi uống là thấp

(khoảng 1% liều điều trị).

Những kết quả này cho thấy thận có vai trò đáng kể trong thải trừ của glucosamin và/hoặc

của các chât chuyên hóa của nó và/hoặc các sản phâm thoái biên của nó.

Dược động học của glucosamin được chỉ ra tuyến tính sau khi dùng lặp lại 1 lần 1 ngày

trong khoảng liều 700 — 1500 mg, trong khi ở mức liều 3000 mg nồng độ glucosamin trong

huyết tương thấp hơn so với dự kiến dựa vào việc tăng liều. Dược động học của glucosamin

ở trạng thái ổn định không phụ thộc vào thời gian, cho thấy không có sự tích lũy hay sinh

khả dụng giảm khi so sánh với đặc điểm được động học quan sát được khi điều trị đơn trị

liệu

Dược động học của glucosamin ở nam và nữ là tương tự nhau và không có sự khác biệt rõ

ràng giữa những người tình nguyện khỏe mạnh và bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối. Sau đó

nồng độ trung bình trong huyết tương của glucosamin tại thời điểm 3 h sau khi điều trị mức

liều 1500 mg lặp lại ngày 1 lần cuối cùng là 7,2 uM, tương tự với nồng độ xác định được ở
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người tình nguyện khỏe mạnh, trong khi nồng độ trung bình trong chất hoạt dịch chỉ thấp

hơn 25% và vì thế nồng độ cũng ở trong khoảng 10 ụM. Dược động học của glucosamin

chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân suy gan hoặc thận do cân nhắc đến độ an toàn của thuốc

và do vai trò hạn chế của thận trong thải trừ glucosamin vì vậy chưa có khuyến cáo giảm

liều ở những đối tượng này.

Nông độ của glucosamin trong huyết tương và trong chất hoạt dịch ở trạng thái ôn định sau

khi điều trị lặp lại ngày 1 lần với mức liều 1500 mg trong khoảng I0uM và do đó phù hợp

với những nồng độ có tác dụng dược lý trong những mô hình động vật thực nghiệm chứng

minh cơ chế tác dụng và hiệu quả trên lâm sàng của thuốc. M{

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vi x 10 viên, lọ 100 viên, lọ 150 viên.

CHỈ ĐỊNH:

- Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIÊU DÙNG, CÁCH DÙNG VÀ ĐƯỜNG DÙNG:

Thuốc dùng đường uống. Dùng cho người trên 18 tuổi và người già.

- Liều dùng: Người trên 18 tuổi và người già: Uống2 viên/lần, 3 lần mỗi ngày.

Thời gian dùng thuốc tuỳ theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo

hiệu quả điều trị.

- Cách dùng: Uống cùng với nước, nên uống thuốc trong bữa ăn.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:

e Người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

e Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

e_ Trẻ em và trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

e_ Người mắc phenylceton niệu.

CÁC TRƯỜNG HỢP THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG THUỐC:

- Glucosamin không gây rối loạn dạ dày ruột nên có thể điều trị lâu dài. Điều trị nên nhắc

lại 6 tháng hoặc ngắn hơn tùy theo tình trạng bệnh.

- Glucosamin là thuốc điều trị nguyên nhân nên tác dụng của thuốc có thể bắt đầu sau 1

tuần, vì vậy nếu đau nhiều có thể dùng thuốc giảm đau, chống viêm trong những ngày đầu.

- Thuốc có thành phần từ hải sản, người bị dị ứng với hải sản nên tham khảo ý kiến thầy

thuốc trước khi dùng thuốc.

- Can can trọng khi điều trị cho bệnh nhân bị suy giảm khả năng dung nạp glucose. Việc

kiểm soát nồng độ đường huyết chặt chẽ hơn có thẻ rất cần thiết cho các bệnh nhân bị tiểu

đường khi bắt đầu điều trị.
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- Glucosamin có thể tăng nguy cơ chảy máu ở một số bệnh nhân. Những bệnh nhân rối loạn

chảy máu, người đang uống thuốc chống đông máu, người đang uống aspirin hàng ngày,

nếu dùng glucosamin nên kiểm tra thường xuyên thời gian đông máu để kiểm soát tình hình.

- Bệnh nhân hen suyễn nên được dùng cần trọng vì những bệnh nhân này có thể dễ gặp phản

ứng dị ứng với glucosamin hơn, có thể làm tăng nặng các triệu chứng bệnh.

- Không có nghiên cứu nào đặc biệt được tiến hành ở bệnh nhân suy gan hoặc thận. Việc

điều trị cho các bệnh nhân bị suy gan hoặc suy thận nặng nên được kiểm soát chặt chẽ.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Chưa có đầy đủ thông tin, do vậy không nên sử dụng thuốc này cho phụ nữ có thai.

Thuốc không được biết là có đi qua sữa hay không, không nên sử dụng thuốc này cho phụ

nữ cho con bú

ANH HUONG CUA THUOC DOI VOI NGUOI DANG VAN HANH MAY MOC TAU

XE:

Chưa có nghiên cứu đầy đủ về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy

móc. Thuốc có thể gây tác dụng không mong muốn chóng mặt, buồn ngủ, cần thận trọng

trong các trường hợp này.

TƯƠNG TÁC CUA THUỐC

Về lý thuyết, glucosamin có thể làm giảm tác dụng của insulin hay các thuốc kiểm soát

nồng độ đường trong máu khác.

Dùng chung glucosamin với các thuốc lợi tiểu như furosemid có thể làm tăng tác dụng phụ

của ølucosamin.

Glucosamin có thể làm tăng nguy cơ chảy máu khi sử dụng chung với các thuốc gây tăng

nguy cơ chảy máu như acid acetylsalicylic, thuốc chống đông như warfarin hay heparin,

thuốc chống kết tập tiểu cầu như clopidogrel và các thuốc kháng viêm không steroid như

ibuprofen hay naproxen.

- Điều trị glueosamin sulfat đường uống có thể làm tăng hấp thu tetracycline ở dạ dày ruột.

TAC DUNG KHONG MONG MUON

Các tac dụng phụ thường tạm thời, mức độ nhẹ và có thể chia nhỏ theo các tần suất gặp như

sau:

Tác dụngphụ thường gặp (<1/10 và >1/⁄100 bệnh nhân):

Rối loạn dạ dày ruột: Đau bụng, buồn nôn, đầy hơi, táo bón, tiêu chảy hoặc khó tiêu.

Rối loạn hệ thần kinh: Đau đầu, ngủ gà, mệt mỏi.

Tác dụngphụ ít gặp (<1/100 và > 1/1000 bệnh nhân):
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Rối loạn mô da và dưới da: Ban đỏ, mẫn ngứa, ban da.

Tác dụngphụ chưa biết tần suất gặp:

Các phản ứng dị ứng, chóng mặt, rối loạn tầm nhìn, rụng tóc.

QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Thông tin về quá liều do thuốc còn hạn chế. Trong trường hợp quá liều, bệnh nhân nên được

theo dõi và điêu trị triệu chứng.

ĐIÊU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. tí

HAN DUNG CUA THUOC: 36 thang ké tir ngay sản xuất

TEN, DIA CHi CUA CO SO SAN XUAT:

CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ

Trụ sở: 93 Linh Lang — Ba Đình —- Hà Nội

Điện thoại: 043.7666912 Fax: 043.7666914

Sản xuất tại: Chỉ nhánh công ty cỗ phần được phẩm Trường Thọ

Địa chỉ: Lô M1 - Đường N3 —- Khu Công nghiệp Hòa Xá - Xã Lộc Hòa — Thành phố Nam

Định — Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503.671098

NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỎI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HUONG DAN SU Dt

THUOC:
  NG

  
TU@.CỤC TRƯỜNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

DéMinh Hang

https://trungtamthuoc.com/


